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TT Mã SV Họ và tên Mã lớp 
Chưa nộp HP (đ) 

(tính đến 07/8/2021) 

1 15020882 Phùng Văn Khánh K60 CNTT 1,668,000 

2 15020901 Bùi Ngọc Hân K60 CNTT 834,000 

3 15020975 Phạm Văn Cường K60 ĐTVT 834,000 

4 15021069 Nguyễn Anh Tuấn K60 KHMT-NVCL 4,880,000 

5 15021239 Đào Đức Hòa K60 CNTT 5,699,000 

6 15021344 Nguyễn Xuân Trường K60 HTTT 3,614,000 

7 15021421 Nguyễn Quang Nhật K60 HTTT 3,336,000 

8 15021437 Vũ Văn Hưng K60 CNTT 6,394,000 

9 15021624 Khoa Văn Chinh K60 KHMT 3,954,000 

10 15021628 Hoàng Thái Chung K60 VLKT 5,254,000 

11 15021654 Vũ Việt Hoàng K60 CHKT 834,000 

12 15021818 Lê Hồng Đông K60 ĐTVT 3,345,000 

13 15021825 Nguyễn Huy Hoàng K60 CĐT 3,892,000 

14 15021845 Đỗ Cường Quốc K60 CNTT 1,677,000 

15 15021919 Nguyễn Thị Thu Hương K60 TDL-MMT 2,810,000 

16 15022062 Đỗ Việt Hưng K60 HTTT 1,575,000 

17 15022107 Nguyễn Hùng Cường K60 CĐT 3,892,000 

18 15022288 Phan Đức Huân K60 ĐTVT-NVCL 2,835,000 

19 15022455 Nguyễn Thành Lân K60 CHKT 1,067,800 

20 15022461 Nguyễn Công Nhật K60 CHKT 3,634,700 

21 15022790 Đặng Huy Hưng K60 CĐT 3,091,000 

22 15022808 Nguyễn Văn Chương K60 ĐTVT 1,946,000 

23 16020009 Nguyễn Hoàng Đức K61 CNTT 2,669,500 

24 16020074 Trương Hà Anh Đức K61 CNTT 2,511,000 

25 16020281 Trần Xuân Thành K61 KHMT 2,835,000 

26 16020388 Lê Quang Huy K61 CHKT 3,150,000 

27 16020827 Nguyễn Tuấn An K61 CNTT 6,403,000 

28 16020914 Nguyễn Ngọc Dương K61 CNTT 7,755,000 

29 16020934 Dương Thanh Hải K61 CNTT 800,850 

30 16020948 Hà Minh Hiếu K61 CNTT 5,040,000 

31 16021043 Đào Tiến Mạnh K61 CNTT 800,850 

32 16021053 Tạ Văn Minh K61 CNTT 5,291,000 

33 16021163 Đỗ Mạnh Thế K61 CNTT 843,000 

34 16021216 Trần Anh Tuấn K61 CNTT 843,000 

35 16021274 Lê Văn Duy K61 HTTT 944,150 

36 16021354 Nguyễn Minh Tuấn K61 HTTT 4,073,650 

37 16021424 Bùi Thị Hoài Thu K61 KHMT 2,835,000 

38 16021532 Nguyễn Anh Tú K61 KTNL 3,150,000 

39 16021693 Phan Lạc Dương K61 VLKT 1,868,650 

40 16021878 Hoàng Đình Nam K61 VLKT 3,150,000 

41 16022297 Đỗ Duy Tùng K61 ĐTVT 945,000 

42 16022441 Nguyễn Duy Hưng K61 TT-MMT 4,725,000 

43 16022488 Trần Mạnh Linh K61 CHKT 945,000 



TT Mã SV Họ và tên Mã lớp 
Chưa nộp HP (đ) 

(tính đến 07/8/2021) 

44 17020261 Nguyễn Huy Dư K62 CĐT 3,780,000 

45 17020367 Ngô Viết Mạnh K62 CĐT 5,670,000 

46 17020596 Vũ Tuấn Anh K62 CNTT 7,560,000 

47 17020626 Nguyễn Cao Cường K62 CNTT 8,505,000 

48 17020948 Nguyễn Trường Phát K62 CNTT 4,410,000 

49 17021150 Trần Thành Công K62 CNNB 2,835,000 

50 17021173 Lê Quang Hưng K62 HTTT 4,409,850 

51 18020248 Nông Văn Cương K63 CNTT 945,000 

52 18020366 Đỗ Tiến Dũng K63 MT-R 4,410,000 

53 18020466 Hoàng Văn Hậu K63 CNTT 4,725,000 

54 18020736 Đỗ Trung Kiên K63 CHKT 5,355,000 

55 18021090 Nguyễn Ngọc Sơn K63 KTXD 7,875,000 

56 18021274 Nguyễn Hữu Tiến K63 VLKT 10,694,000 

57 19020009 Hồ Đức Hiếu K64 CNTT 5,040,000 

58 19020026 Nguyễn Minh Tùng K64 CNTT 3,985,000 

59 19020123 Nguyễn Công Tuấn Anh K64 CNTT 1,890,000 

60 19020124 Nguyễn Quý Đôn K64 CNTT 5,040,000 

61 19020155 Lăng Văn Quang Hiếu K64 CNTT 1,322,445 

62 19020167 Chu Trường Phi K64 CNTT 5,670,000 

63 19020170 Vi Anh Tuấn K64 CNTT 2,835,000 

64 19020175 Nguyễn Văn Quân K64 CNTT 7,464,200 

65 19020549 Đinh Khắc Hoàn K64 MT-RB 5,355,000 

66 19020645 Nguyễn Hữu Trung K64 MT-RB 6,300,000 

67 19020649 Đoàn Minh Tuấn K64 MT-RB 5,985,000 

68 19020681 Nguyễn Phan Đông K64 VLKT 4,410,000 

69 19020843 Trần Công Minh K64 CHKT 7,288,000 

70 19020950 Hoàng Văn Mạnh K64 KTXD 4,725,000 

71 19021176 Trần Thảo Ngân K64 HKVT 6,615,000 

72 20020468 Phạm Văn Sinh K65 CNTT 4,725,000 

73 20020856 Lê Bá Trường K65 VLKT 4,725,000 

74 20020872 Hoàng Ngọc Ân K65 CHKT 4,725,000 

75 20020894 Lưu Xuân Hiền K65 CHKT 6,820,000 

76 16020156 Lê Phong K61 ĐTVT-CLC 6,300,000 

77 16020157 Vũ Tuấn Phúc K61 ĐTVT-CLC 7,000,000 

78 16020209 Phạm Văn Đại K61 KHMT-CLC 14,250,000 

79 16020258 Nguyễn Phạm Việt Nam K61 KHMT-CLC 2,100,000 

80 17020545 Trần Lưu Tôn K62 KTĐT-CLC 44,253,000 

81 17021248 Trần Đức Hiếu K62 KHMT-CLC 15,000,000 

82 17021298 Nguyễn Đình Nhật Minh K62 KHMT-CLC 15,000,000 

83 19021380 Tào Văn Trường K64 CNTT-CLC 11,650,000 

84 20021194 Thạch Thị Thu Thương K65 CĐT(C) 17,500,000 

Ấn định danh sách có 84 sinh viên./. 

 

 

 

 

 

 

 


